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A. MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Thưa các bạn, cùng với xu thế phát triển của thời đại, giáo dục tiểu học đã và đang được đổi mới mạnh mẽ theo bốn trụ cột của giáo dục, thực chất là cách tiếp cận kĩ năng sống đó là: Học để biết, học để làm, học để khẳng định mình và học để chung sống. Xuất phát từ đặc điểm của xã hội hiện nay, nên việc hình thành và phát triển của kĩ năng sống trở thành một yêu cầu quan trọng của nhân cách con người hiện đại. Việc rèn kĩ năng sống là thực hiện quan điểm hướng vào người học để đáp ứng những thử thách của cuộc sống của mỗi cá nhân. Thực tế cho thấy, nếu con người có kiến thức, thái độ tích cực mới đảm bảo 50% sự thành công, 50% còn lại là những kĩ năng trong cuộc sống mà ta thường gọi là kĩ năng sống.

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng của mỗi giáo viên trong nhà trường. Kĩ năng sống giúp học sinh thích ứng, có thái độ tích cực và ứng xử hiệu quả trước những thách thức trong thực tế. Đồng thời giáo dục kĩ năng sống  để các em có thêm cơ hội thành công hơn trong cuộc sống.

Qua nhiều năm giảng dạy tôi thấy môn khoa học lớp 4 giúp học sinh tìm hiểu các kiến thức khoa học đơn giản, cơ bản về con người và sức khỏe, về tự nhiên, con người với thế giới tự nhiên, chú trong đến việc hình thành các kĩ năng quan sát, dự đoán, nêu thắc mắc… đặc biệt đến kĩ năng vận dụng kiến thức để xử lí thích hợp với cuộc sống. Vì vậy giáo dục kĩ năng sống là mục tiêu quan trong trong dạy học môn khoa học. Giáo dục kĩ năng sống trong môn khoa học giúp các em tự nhận thức về bản thân, tự nhiên, xã hội và các giá trị; giao tiếp, ứng xử thích hợp trong một số tình huống có liên quan đến sức khỏe bản thân; tư duy, phân tích và bình luận về các hiện tượng, sự vật đơn giản trong tự nhiên; ra quyết định phù hợp và giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà bản thân gặp phải. 
Trong những năm qua, tôi đã đi sâu vào điều tra, nghiên cứu và đề ra những giải pháp hợp lý sát thực với yêu cầu của bộ môn cũng như đặc điểm tình hình học sinh của nhà trường trong việc vận dụng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong tiết học khoa học. Tôi nhận thấy kĩ năng sống của học sinh nói riêng và chất lượng học tập của học sinh nói chung thu được kết quả khá tốt. Từ kết quả đạt được, từ kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy tôi xin trao đổi kinh nghiệm “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn Khoa học ’’.

II. Mục đích nghiên cứu
- Tìm kiếm những giải pháp để lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục kĩ năng sống vào quá trình dạy học môn Khoa học.
-  Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh.

III. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu các nội dung lí luận liên quan đến đề tài như tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống
- Nghiên cứu vận dụng các hình thức và phương pháp để tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1. Đối tượng
- Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Khoa học lớp 4.

- Các biện pháp lồng ghép, tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua môn Khoa học.

         - Các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học.

2. Phạm vi nghiên cứu
        - Sách giáo khoa, sách giáo viên môn Khoa học lớp 4.
        - Nội dung, chương trình môn Khoa học lớp 4.
V. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Đọc, phân tích, tổng hợp các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp điều tra và các phương pháp hỗ trợ khác như trò chuyện, tổng hợp kinh nghiệm,…
B. NỘI DUNG

       I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Môn Khoa học ở lớp 4 nhằm giúp học sinh có một số kiến thức cơ bản, ban đầu và thiết thực về:

- Sự trao đổi chất, nhu cầu dinh dưỡng và sự lớn lên của cơ thể người. Cách phòng tránh một số bệnh thông thường và bệnh truyền nhiễm hay sự trao đổi chất, sinh sản của thực vật, động vật cũng như nắm được một số đặc điểm, ứng dụng của một số vật liệu và dạng năng lượng thường thường gặp trong đời sống, sản xuất.

- Bước đầu hình thành và phát triển kĩ năng ứng xử thích hợp trong các tình huống có liên quan đến vấn đề sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Những ứng xử đó chính là những kĩ năng sống. 

       Kỹ năng sống là một tập hợp các kỹ năng mà con người có được thông qua giảng dạy hoặc kinh nghiệm trực tiếp được sử dụng để xử lý những vấn đề, câu hỏi thường gặp trong cuộc sống hàng ngày của con người. 

      Thông qua môn khoa học giáo dục cho các em các kĩ năng: tự nhận thức, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp ứng xử với người khác, ứng phó với các tình huống căng thẳng; biết cảm thông, tư duy- bình luận và phê phán, cách quyết định, giao tiếp hiệu quả. 
         Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống là giáo dục cho các em cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
       Kĩ năng sống có thể hình thành một cách tự nhiên, thông qua giáo dục hoặc rèn luyện của con người trong môn khoa học. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh là nhằm giúp các em rèn luyện kỹ năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống; thói quen và kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng hoạt động xã hội; Giáo dục cho học sinh thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn xã hội. Đối với học sinh tiểu học việc hình thành các kỹ năng cơ bản trong học tập và sinh hoạt là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này. 

II. THỰC TRẠNG
1.Kết quả của thực trạng:

       
Năm học 2022-2023 tôi được nhà trường phân công dạy khoa học vào lớp 4C. Vào đầu năm học tôi đã tiến hành  khảo sát một số kĩ năng sống của học sinh ở tiết khoa học đầu năm. Cụ thể kết quả như sau:

	Năm học
	Số học sinh
	Kỹ năng tự nhận  thức
	Kỹ năng giao tiếp và hợp tác
	Kỹ năng tư duy bình luận
	Kỹ năng ra quyết định & GQ vấn đề
	Kỹ năng làm chủ bản thân

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2022 -2023
	38
	10
	26,3
	12
	31,5
	8
	21
	11
	28,9
	13
	34,2


         Với kết quả thu được như trên tôi thấy kĩ năng sống của học sinh lớp tôi vào đầu năm học còn rất thấp. Khi đi vào thực tế, nhiều em thiếu kỹ năng giao tiếp, chưa có thói quen chào hỏi, tự giới thiệu mình với người khác, thậm chí có nhiều em còn không dám nói hoặc chưa biết nói lời xin lỗi khi các em làm sai.
2. Phân tích ưu điểm, tồn tại
    
 Trong những năm tôi được giảng dạy lớp 4, được học tập đồng nghiệp qua hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp cụm. Tôi thấy việc dạy kĩ năng sống thông qua môn khoa học có những ưu điểm và tồn tại sau:
2.1. Ưu điểm
- Nhà trường:

+ Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ II nên cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học đầy đủ

+ Ban giám hiệu rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên trẻ.

+ Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động để rèn kĩ năng sống cho học sinh.

- Học sinh: 

+ Sĩ số lớp đạt chuẩn, trình độ nhận thức tương đối đồng đều.

+ Đa số phụ huynh quan tâm và cố gắng tạo điều kiện cho con học tập

2.2. Tồn tại
a, Hạn chế của giáo viên: 

- Phần lớn giáo viên chưa quen dạy kỹ năng sống cho học sinh.

- Có một số tiết học giáo viên có giáo dục kĩ năng sống cho các em nhưng chỉ mang tính chất hình thức.

- Một số giáo viên khác trong giờ học lại chú trọng đến việc tìm hiểu nội dung bài nhưng chưa cho các em liên hệ với bản thân để hình thành và phát triển các kĩ năng sống cho các em                                                                                          

b, Hạn chế của học sinh:

- Chưa được giáo dục, trang bị đầy đủ các kĩ năng sống nên chưa tự tin trong hoạt động nhóm… 

- Trình độ học sinh không đồng đều.

- Trong các tiết học chưa được hướng dẫn quan sát kĩ hình ảnh để liên hệ, trong quá trình khai thác nội dung bài học sinh chỉ được hỏi đáp một cách hình thức. 
c, Hạn chế của phụ huynh
- Phụ huynh còn chưa phối hợp quan tâm đến học sinh
3. Nguyên nhân của tồn tại
         Từ kết quả khảo sát trên và qua nhiều năm giảng dạy tôi nhận thấy việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua môn khoa học còn hạn chế là do những nguyên nhân sau:

       
Một là: Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, các con không được đến trường từ các năm học trước nên chưa được giáo viên uốn nắn nhiều.

          Hai là: Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh chưa theo hướng tích cực cá thể hóa đối tượng.

       
Ba là: Giáo viên chưa khai thác tối đa kênh hình trong sách giáo khoa để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

       
Bốn là: Giáo viên chưa thường xuyên giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tìm hiểu, khai thác nội dung bài học.

       
Từ các nguyên nhân trên, tôi đã tiến hành một số giải pháp cụ thể để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn khoa học cho học sinh lớp 4 góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
          1. Giáo viên và học sinh chuẩn bị bài chu đáo

Để thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo hướng tích cực cá thể người học phải có sự chuẩn bị tốt của giáo viên và học sinh theo các bước như sau: 
1.1. Chuẩn bị của giáo viên
        
Muốn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thì bản thân tôi phải có những kĩ năng sống đó. Để đạt được yêu cầu trên thì tôi phải rèn luyện bản thân mình từ việc nhận thức, giao tiếp, bình luận và giải quyết vấn đề đều thể hiện làm chủ được bản thân. Từ cử chỉ đến hành động đều phải mẫu mực. Trước khi soạn bài, tôi phải nghiên cứu, chọn lọc hệ thống câu hỏi phù hợp với nội dung bài học để vừa đảm bảo học sinh tự chiếm lĩnh được kiến thức, phát triển năng lực, đồng thời hình thành và phát triển những kĩ năng sống cần thiết cho học sinh. Tôi chú ý giáo dục kĩ năng sống cho các đối tượng học sinh đặc biệt là học sinh yếu kém. Tôi đã thực hiện như sau:
+ Tìm hiểu mục tiêu nội dung, kiến thức trong bài học.

+ Khai thác kênh chữ trong SGK.

+ Khai thác những kĩ năng sống cần giáo dục cho học sinh có liên quan đến nội dung bài học.

+ Tôi đã lựa chọn và xây dựng các hoạt động dạy- học để đạt được mục tiêu của bài, phù hợp với điều kiện của trường và với đối tượng HS lớp tôi.
         
+ Tham khảo sách hướng dẫn giảng dạy, để lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức học tập nhằm phát triển năng lực, phù hợp với đối tượng của lớp mình.

         
+ Sưu tầm đồ dùng dạy học, tranh ảnh, video minh hoạ phục vụ cho bài dạy để học sinh hứng thú học tập, tiếp thu bài sâu hơn.

         
+ Chú ý đến yêu cầu của môn khoa học: Đó là học sinh tự rút ra nội dung bài học thông qua việc khai thác hình ảnh.

          
1.2. Chuẩn bị của học sinh
Việc chuẩn bị của học sinh rất quan trọng. Việc này tôi đã dành thời gian cuối giờ học trước để dặn học sinh chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Tôi giao cho học sinh dưới hình thức phiếu giao việc. Các việc đó là:                  

        
+ Yêu cầu học sinh đọc kỹ trước bài ở nhà, Trả lời hệ thống câu hỏi cuối bài. Đồng thời có những thắc mắc cần được giải đáp mang đến lớp tham khảo ý kiến của bạn và của cô giáo. 

           + Thu thập thông tin, hình ảnh, video có liên quan đến tiết học

           + Dự đoán trước những khả năng có thể xảy ra đối với các thí nghiệm khó

+ Làm trước thí nghiệm để kiểm chứng kết quả dự đoán.

+ Tự rút ra kết luận sau khi làm thí nghiệm ở nhà
+ Thu thập những kinh nghiệm sống của mình để phục vụ bài học

Ví dụ, khi dạy bài: Tính chất của nước (SGK Khoa học 4 trang 42) tôi yêu câu học sinh chuẩn bị như sau:

+ Đọc nội dung bài ở nhà

+ Chuẩn bị theo nhóm: Khay, cốc thủy tinh, cốc sữa, đường, muối, cát, vải (giấy thấm)
+ Làm thí nghiệm trước ở nhà để dự đoán tính chất của nước

+ Trong đời sống người ta vận dụng tính chất của nước để làm gì? 
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Chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm

 Nhờ sự chuẩn bị kĩ càng của các nhóm và cá nhân học sinh nên các em đã làm thí nghiệm đầy đủ và kết quả giờ học rất thành công.

2. Giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức khoa học

          2.1 Kiến thức từ bài học môn khoa học
Thưa các bạn, tôi thấy mục tiêu môn khoa học lớp 4 giúp học sinh tìm hiểu các kiến thức khoa học đơn giản, cơ bản về con người và sức khỏe, con người với thế giới tự nhiên đồng thời chú trọng đến việc hình thành các kĩ năng quan sát, dự đoán, nêu thắc mắc…đặc biệt chú trọng đến kĩ năng vận dụng kiến thức khoa học để xử lí thích hợp tình huống trong cuộc sống. Có 3 chủ đề đó là: Con người và sức khỏe; Vật chất và năng lượng; Thực vật và động vật. Để giáo dục  kĩ năng sống cho học sinh, tôi đã giáo dục lồng ghép trong việc tìm hiểu, khai thác nội dung bài học. Ví dụ:
 
Ví dụ 1: Dạy bài 17:  Phòng tránh tai nạn đuối nước 
     
Tôi hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học qua các hoạt động:

 
Hoạt động 1- Tìm hiểu về những việc làm có nguy cơ bị đuối nước.

- Cho học sinh quan sát tranh những việc nên làm và không nên làm.

- Học sinh thảo luận nhóm 4 (trong thời gian 5 phút).

- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác nhận xét.

- Tôi kết luận những việc làm có nguy cơ bị đuối nước là: Chơi đùa gần ao hồ sông suối, lội qua suối khi trời mưa, ngồi thuyền thò chân xuống nước…
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 Hoạt đông 2: Tìm hiểu những việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước.

- Cho học sinh liên hệ thực tế để trả lời.

- Các em nhận xét và bổ sung cho nhau.

- Cho học sinh phân tích từng tình huống

- Tôi kết luận

- Tôi nêu dẫn chứng thêm những việc làm điển hình:

+ Nên làm: Không chơi đùa gần ao hồ sông suối, tập bơi ở chỗ có người lớn,…

+ Không nên làm: Lội qua suối khi trời mưa, rủ nhóm bạn đi tắm ao, lao xuống nước cứu bạn khi bạn bị đuối nước….
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 Hoạt động 3: Tìm hiểu cách phòng tránh tai nạn đuối nước.

- Cho học sinh quan sát tranh thảo luận nhóm đôi.

Bạn nên tập bơi hoặc đi bơi ở đâu?

- Học sinh nói cho nhau nghe.

- Học sinh nhóm khác chia sẻ với nhóm bạn.

- Tôi hỏi để rút ra kết luận: Cần phải tập bơi khi có người lớn, dùng áo phao khi ngồi trên thuyền, báo cho người lớn biết những tình huống xấu xảy ra, không bơi chỗ có biển cấm…
         
Sau khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu được nguyên nhân và tác hại của tai nạn đuối nước, tôi giáo dục kĩ năng sống cho học sinh bằng các câu hỏi sau:
 
+ Em có nên chơi đùa ở gần ao hồ sông suối không?

  
+Theo em chúng ta cần làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước?
Tôi đưa ra tình huống: 
+ Nếu có bạn rủ mình đi tắm ở chỗ vắng người thì mình sẽ nói gì với bạn.
+ Nếu thấy bạn bị đuối nước, em sẽ làm gì?

        
Do các em đã nắm vững được nội dung kiến thức trong bài học nên hầu hết học sinh đều trả lời được: Các em hiểu được cần phải chơi đùa những khu vực xa ao hồ sông suối. Các em đều ý thức được khi tập bơi cần phải có người lớn hướng dẫn và khi ngồi trên thuyền đi du lịch cần phải mặc áo phao, không mạo hiểm bơi ra chỗ có mực nước quá tiêu chuẩn cho phép. Khi gặp những tình huống bị tai nạn đuối nước cần báo ngay cho người lớn biết hoặc nắm được cách sơ cứu kịp thời. Khuyên bạn không nên bơi ở chỗ vắng người lớn. Tham gia lớp học bơi có thầy hướng dẫn. Biết vận động gia đình và những người xung quanh thực hiện tốt việc phòng tránh tai nạn đuối nước. Như vậy, qua bài học, học sinh có kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước và tuyên truyền mọi người cùng thực hiện các kĩ năng đó.
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Tham gia lớp học bơi
          Ví dụ 2:  Dạy bài 29 Tiết kiệm nước (SGK Khoa học 4 trang 60) 
      
Những kĩ năng cần giáo dục cho học sinh là: Kĩ năng xác định giá trị bản thân trong việc tiết kiệm, tránh lãng phí nước; kĩ năng đảm nhiệm trách nhiệm trong việc tiết kiệm, tránh lãng phí nước; kĩ năng bình luận về việc sử dụng nước.

* Cách tiến hành:

Hoạt động 1: Tìm hiểu tại sao phải tiết kiệm nước, làm thế nào để tiết kiệm nước.

Nêu việc nên làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước. 
Cho học sinh thảo luận nhóm 4 (thời gian 5 phút).
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên kết luận

      
Sau khi hướng dẫn học sinh khai thác nội dung và hình ảnh trong sách giáo khoa để rút ra nội dung bài học.Tôi chốt ý: Phải tốn nhiều công sức và tiền của mới có được nước sạch để dùng. Vì vậy, chúng ta không được lãng phí nước. Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho nhiều người khác được dùng trong hiện tại và sau này.

        
Qua đó giáo dục kĩ năng sống cho các em: Cần tiết kiệm nước, tránh lãng phí nước.

      
Tôi đặt thêm một số câu hỏi liên hệ bản thân để giáo dục kĩ năng đảm nhiệm trách nhiệm và bình luận về việc sử dụng nước sạch.

   
- Gia đình, nhà trường và địa phương em đã có đủ nước sạch để dùng chưa?

- Gia đình em và nhân dân địa phương đã có ý thức tiết kiệm nước chưa?

- Em và gia đình đã làm những gì để tiết kiệm nước sạch?

     
Khi hỏi những câu hỏi liên hệ thực tế tôi thấy học sinh đã tích cực trả lời bằng những việc làm rất cụ thể, thiết thực, gần gũi với các em như: 
+Vặn nước đủ để dùng.

+ Khóa vòi nước khi không dùng nước.
+ Rót nước vừa đủ để uống.
+ Tắm vòi hoa sen để đỡ tốn nước.
+ Dùng nước rửa rau để tưới cây, ....  
+ Tận dụng rửa sân khi trời mưa để đỡ phí nước                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Học sinh thực hành tiết kiệm nước

  Một số em còn biết phê phán, bình luận về hành động của một số ít bạn trong trường lãng phí nước uống ở trường….

Hoạt động 2: Vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước. 

     
Tổ chức cho học sinh thảo luận trong nhóm 4 (trong thời gian 5 phút) để tìm ý cho nội dung tranh tuyên truyền cổ động mọi người cùng tiết kiệm  nước.

- Các nhóm vẽ trên giấy A4  
- Trình bày và đánh giá sản phẩm: Đại diện các nhóm lên nêu ý tưởng của bức tranh.

      
Như vậy, thông qua nội dung bài học tôi đã lồng ghép giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh. Các em được trang bị những kĩ năng sống một cách tự nhiên, từ đó các em có những suy nghĩ, việc làm phù hợp, biết giải quyết các vấn để của bản thân, gia đình và xã hội.
         
Với cách giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong quá trình tìm hiểu nội dung bài học đã thực sự đóng vai trò là bước chuẩn bị quan trọng cho học sinh lớp 4 tự tin hơn trong việc nhận thức và hành động của các em. Qua hệ thống câu hỏi tìm hiểu bài nêu trên, các em học sinh lớp tôi ít nhiều đã được trang bị những kĩ năng sống, góp phần hình thành nhân cách con người.
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Học sinh vẽ tranh chủ điểm “Tiết kiệm nước”

2.2. Kiến thức tích hợp liên môn
Để tiết dạy đem lại kết quả cao thì việc kết hợp các phương pháp dạy học, tích hợp kiến thức liên môn là rất quan trọng. 

Mỗi phương pháp, hình thức dạy học có những hiệu quả nhất định, các môn học đều có sự bổ trợ lẫn nhau. Chính vì vậy, trong mỗi tiết dạy nói chung và trong tiết khoa học nói riêng, người giáo viên cần vận dụng linh hoạt tích hợp kiến thức liên môn ( Địa lí - Lịch sử- Mĩ thuật- Âm nhạc)…; kết hợp các phương pháp, các hình thức dạy học phù hợp đối tượng học sinh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
Tôi đã tổ chức cho các em tham gia các hoạt động nghệ thuật như thi kể chuyện, thi hát, thi vẽ tranh về thiên nhiên đất nước, con người Việt Nam. Các hoạt động này có thể tổ chức vào đầu giờ học hoặc cuối buổi học để thay đổi không khí. Có thể tiến hành theo các bước sau:

* Bước 1: Chọn đề tài

Bước lựa chọn đề tài rất quan trọng, đề tài phải phù hợp với mục tiêu bài học 

Ví dụ: Khi dạy bài Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? (SGK Khoa học 4 trang 46) Tôi tổ chức cho học sinh thi kể chuyện về hành trình của những hạt mưa. 
Ví dụ: Khi dạy bài bài Bảo vệ bầu không khí trong sạch ? (SGK Khoa học 4 trang 80), tôi tổ chức cho các em vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong lành…
Sau đó tôi thành lập ban giám khảo cuộc thi; dự định thời gian học sinh thi, chuẩn bị đồ dùng như giấy vẽ, màu, chuẩn bị câu chuyện, …..
Tôi  nêu đề tài cho các em thảo luận theo nhóm hoặc làm cá nhân về đề tài đó. 

* Bước 2: Tổ chức cuộc thi:

Giáo viên hoặc học sinh dẫn chương trình tuyên bố lý do, công bố tiêu chuẩn đánh giá.
Sau khi các nhóm hoàn thành phần biểu diễn của mình, ban giám khảo có thể hỏi thêm những câu hỏi phụ sau đó nhận xét, đánh giá kết quả.

* Bước 3: Tổng kết cuộc thi:

Tôi nhận xét, rút kinh nghiệm về cuộc thi và trao giải.
Kết quả là, qua cuộc thi kể chuyện, có học sinh kể rất hay về hành trình của hạt mưa như sau:……………………………………………………………………
Đối với cuộc thi vẽ tranh, sau khi các em vẽ xong, chúng ta sẽ cho học sinh chọn ra mỗi tổ 2-3 tranh đẹp nhất để triển lãm và chọn một em trong tổ lên để thuyết trình về ý nghĩa của bức tranh. Sau đó cho học sinh nhận xét và bình chọn để trao giải “họa sĩ nhí” cho những em có bức tranh đẹp và ý nghĩa.

Qua cuộc thi kể chuyện, vẽ tranh không chỉ gây hứng thú cho các con mà còn có tác dụng rất lớn trong việc hiểu sâu, hiểu kĩ kiến thức mà còn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
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Tổ chức cuộc thi vẽ tranh

Do thời lượng của các bài Khoa học không cho phép học sinh thực hiện những hoạt động, những thí nghiệm, đòi hỏi nhiều thời gian như: ươm cây, sưu tầm tranh ảnh…Vì vậy, những việc này tôi giao cho các em làm  nhà. Trong quá trình học sinh tìm hiểu để làm bài tập, các em được trực tiếp, gián tiếp tiếp xúc với thiên nhiên. Các nhà tâm lý đã chỉ ra rằng: Đối với thiếu nhi thì tình cảm thẩm mỹ với thiên nhiên chiếm vị trí đầu tiên. Nó chỉ được hình thành trên cơ sở thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên. Việc tiếp xúc với thiên nhiên đã tạo nên hình ảnh về cái đẹp, gợi cho học sinh niềm vui. Mặt khác, các vấn đề môi trường diễn ra xung quanh các em rất đa dạng và phong phú, trong khi đó các cơ hội giáo dục môi trường qua môn Khoa học chưa đủ để truyền tải hết tất vấn đề đó. Vì thế việc tạo cơ hội cho học sinh tiếp xúc với thiên nhiên sẽ giúp học sinh tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, các em có cơ hội để thực hành trách nhiệm công dân. Từ đó, giúp các em biết quý trọng thiên nhiên và các thành quả lao động của con người.

Chẳng hạn, để chuẩn bị cho các bài từ 24 đến 29 Khoa học 4, tôi cho học sinh về nhà tìm hiểu các vấn đề sau về môi trường nước ở địa phương:

- Ngoài mục đích sử dụng nước trong sinh hoạt, ở địa phương em còn sử dụng nước trong những hoạt động nào của sản xuất, kinh doanh?

- Nguồn nước trong gia đình em đang sử dụng là nguồn nước nào? Nguồn nước đó có đảm bảo vệ sinh hay không?

- Tìm hiểu các nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở địa phương em?

- Việc xử lý rác thải sinh hoạt ở gia đình, nhà trường, nước thải ở các nhà máy, xí nghiệp ở địa phương em như thế nào?

- Tìm hiểu một số cách phòng chống ô nhiễm nguồn nước ở địa phương.

- Nguồn nước ở địa phương em có nguy cơ bị thiếu hay không? Chúng ta cần làm gì để tất cả mọi người đều có nước sạch để dùng?
Rất nhiều học sinh hứng thú với việc làm trên và đã có kết quả điều tra rất sát thực tế:
+Địa phương em đã dùng nước để sinh hoạt hằng ngày ngoài ra còn dùng nước để rửa xe, tưới cây, rửa sân.
+ Nguồn nước trong gia đình em đang sử dụng là nguồn nước máy của thôn sản xuất. Nguồn nước đã có đảm bảo vệ sinh.

+Một nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở địa phương em là: nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề, người dân ném rác xuống hồ.

+ Việc xử lý rác thải sinh hoạt

* Gia đình em: phân loại rác: rác tái chế tặng người thu mua phế liệu. Rác hữu cơ: mẹ làm rác hữu cơ. Rác vô cơ: đổ vào thùng rác của thôn

* Thôn làng: Chưa xử lí rác, chở luôn đi đổ ở khu chứa rác chung. 

+ Em đã tìm hiểu một số cách phòng chống ô nhiễm nguồn nước ở địa phương là: Tuyên truyền mọi người không vứt rác xuống hồ, thứ 7 hằng tuần người dân cùng vệ sinh khu công cộng.

+Nguồn nước ở địa phương em đang có nguy cơ bị thiếu. Để tất cả mọi người đều có nước sạch để dùng chúng ta cần làm gì: Dùng nước đến đâu lấy đến đó; tắm vòi hoa sen; dùng nước rửa rau, vo gạo để tưới cây….
 Những thông tin về thực trạng nguồn nước, thực trạng sử dụng nước ở địa phương sẽ giúp học sinh có ý thức bảo vệ nguồn nước, giữ gìn môi trường và có hành đồng cụ thể của bản thân để bảo vệ nguồn nước, môi tường.  Việc học sinh thí nghiệm tự trồng một cây cũng làm cho các em rất háo hức. Cây non mọc lên nhờ sự cần mẫn chăm sóc, trong sự hồi hộp mong chờ của các em. Chính vì vậy các em thấy việc trồng cây xanh thật ý nghĩa góp phần làm môi trường sống xanh, sạch đẹp. Tuy nhiên, để thực hiện biện pháp này có hiệu quả thì giáo viên phải làm cho các em thấy rằng mình cần phải làm việc thực sự. Tức là giáo viên phải kiểm tra sát những sản phẩm của các em, tuyên dương những em hoàn thành tốt và phê bình những chưa có ý thức và sơ sài trong việc thực hiện nhiệm vụ.
           2.3. Kiến thức từ những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống

           Ngay từ khi mới biết nhận thức thì thế giới xung quanh là điều mà con người luôn khát khao tìm hiểu. Ở cấp tiểu học, các kiến thức về tự nhiên, xã hội và con người; sự vận động và phát triển và mối quan hệ giữa chúng được trình bày một cách đơn giản, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh tiểu học trong môn Khoa học. Các em luôn tò mò tìm hiểu qua lời dạy của mọi người xung quanh để rồi phát huy những cái đã biết vào trang sách ứng dụng thực tế trong bài vở. Các em hay thắc mắc đưa ra các câu hỏi tại sao? Và tìm câu trả lời.
VD: Khi dạy bài Nước có những tính chất gì? (SGK Khoa học 4 trang 42)
Trước khi Thực hiện phương án tìm tòi tính chất của nước, tôi cho học sinh dựa vào những kinh nghiệm các em biết trong thực tế cuộc sống để dự đoán tính chất của nước. Rất nhiều học sinh dự đoán rất sát tính chất của nước như: Nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị; nước hòa tan được muối, đường; nước chảy từ cao xuống thấp, thấm qua vải...
Sau khi học sinh làm thí nghiệm để rút ra tính chất của nước, tôi yêu cầu các em dựa vào những kinh nghiệm sống của mình tìm hiểu con người vận dụng tính chất của nước để làm gì.
- Người ta sử dụng tính chất nước thấm qua một số chất để làm gì?

Học sinh trả lời được là: Nước không thấm qua ni lông nên người ta làm áo mưa bằng ni lông; làm đồ chứa nước bằng nhựa...                                                                                                  
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Ứng dụng tính chất của nước vào cuộc sống
- Người ta sử dụng tính chất nước chảy từ cao xuống thấp để làm gì?

Học sinh trả lời được là: Làm mái nhà chéo để nước không thấm vào lòng nhà, làm thủy điện,...

- Người ta sử dụng tính chất nước hòa tan một số chất để làm gì?

Học sinh trả lời được là: Pha nước giải khát, nấu canh, các nhà máy sản xuất nước ngọt.
Hay khi dạy bài Phòng bệnh béo phì (SGK Khoa học 4 trang 42)                            

Trước khi cho sinh tìm hiểu nguyên nhân của bệnh béo phì, tôi yêu cầu các em dựa vào thực tế cuộc sống trả lời câu hỏi Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến bệnh béo phì ở trẻ em? 

Học sinh dựa vào vốn sống của mình trả lời được ngay là:

- Do ăn nhiều đồ ngọt

- Do ăn đồ có nhiều dầu mỡ

- Do ăn quá nhiều thức ăn ngoài các bữa chính...

Việc vận dụng những kinh nghiệm sống vào học khoa học giúp các em thấy được những kiến thức trong sách thật gần gũi với thực tế, đó các em nắm bắt kiến thức một cách chủ động hơn từ đó biến những kiến thức đã học thành vốn sống của mình. 
        3. Giúp học sinh biết liên hệ, vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống

         Môn Khoa học trong nhà trường Tiểu học có vị trí vô cùng quan trọng. Đây là môn học tích hợp kiến thức của nhiều ngành khoa học liên hệ thực tiễn với cuộc sống hàng ngày. Thông qua kiến thức trên lớp học sinh có thể về nhà tự vận dụng vào sinh hoạt.
         Ví dụ đối với bài Một số cách làm sạch nước (SGK Khoa học 4 trang 56),                            tôi hướng dẫn học sinh như sau:
HĐ1: Tìm hiểu một số cách làm sạch nước: 
+ Gia đình hoặc địa phương em đã sử dụng những cách nào để làm sạch nước?

+ Những cách làm như vậy đem lại hiệu quả như thế nào?

 Kết luận:
+ Thông thường người ta làm sạch nước bằng 3 cách sau: Lọc nước, khử trùng nước, đun sôi nước. 

+ Tác dụng của việc lọc nước: Tách các chất không bị hoà tan ra khỏi nước. 

Khử trùng nước: Để diệt vi khuẩn người ta có thể pha vào nước những chất khử trùng như nước gia- ven. Tuy nhiên, chất này thường làm cho nước có mùi hắc. 

Đun nước cho tới khi sôi, để thêm 10 phút, phần lớn vi khuẩn chết hết. Nước bốc hơi mạnh, mùi thuốc khử trùng cũng hết. 

HĐ2: Thực hành lọc nước: 

- GV tổ chức cho HS thực hành lọc nước đơn giản với các dụng cụ đã chuẩn bị theo nhóm 

+ Em có nhận xét gì về nước  trước và sau khi lọc?

+ Nước sau khi lọc đã uống được chưa? Vì sao?

+ Khi tiến hành lọc nước đơn giản chúng ta cần có những gì?

+ Than bột có tác dụng gì?

+ Vậy cát hay sỏi có tác dụng gì?

Kết luận:

 Đó là cách lọc nước đơn giản. Nước tuy sạch nhưng chưa loại các vi khuẩn, các chất sắt và các chất độc khác. Cô sẽ giới thiệu cho cả lớp mình dây chuyền sản xuất nước sạch của nhà máy. Nước này đảm bảo là đã diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước. 
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Học sinh làm thí nghiệm lọc nước
HĐ3: Tìm hiểu qui trình sản xuất nước sạch: 

     Tôi vừa giảng bài vừa chỉ vào hình minh hoạ  2: Nước được lấy từ nguồn như nước giếng, nước sông, … đưa vào trạm bơm đợt một. Sau đó chảy qua dàn khử sắt, bể lắng để loại chất sắt và những chất không hoà tan trong nước. Tiếp tục qua bể lọc để loại các chất không tan trong nước. Rồi qua bể sát trùng và được dồn vào bể chứa. Sau đó nước chảy vào trạm bơm đợt hai để chảy về nơi cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt. 

 Kết luận: Nước được sản xuất từ các nhà máy đảm bảo được 3 tiêu chuẩn: Khử sắt, loại bỏ các chất không tan trong nước và sát trùng. 

HĐ4: Sự cần thiết phải đun sôi nước trước khi uống. 
+ Nước đã làm sạch bằng cách lọc đơn giản hay do nhà máy sản xuất đã uống ngay được chưa?Vì sao chúng ta cần phải đun sôi nước trước khi uống?

+ Để thực hiện vệ sinh khi dùng nước các em cần làm gì?
    Qua việc tìm hiểu các em đã biết các cách cơ bản giúp làm sạch nước và vận dụng trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Các em sẽ vận dụng bài vừa học để làm sạch nước bằng cách đun sôi nước. Tôi tin rằng những tiết khoa học như này sẽ giúp các em có thêm kiến thức, có thêm kinh nghiệm sống và vận dụng rất tốt vào thực tế... 

Hoặc đối với bài Một số cách bảo quản thức ăn (SGK Khoa học 4 trang 24), Sau khi học xong bài, tôi yêu cầu học sinh thực hành bảo quản thức ăn trong  gia đình. Có học sinh thực hành và chụp hình báo cáo như: làm khô, đóng hộp, cho vào túi hút chân không, Bọc ni lông cho vào ngăn mát tủ lạnh,...

Hoặc đối với bài Phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa (SGK Khoa học 4 trang 30), qua câu hỏi: “ Con làm gì để phòng bệnh tiêu hóa cho mình”. Có em sẽ biết vận dụng thực hiện phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa cho chính bản thân mình như:

+ Ăn thức ăn đã nấu chín, uống nước đã đun sôi

+ Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

+ Vệ sinh phòng vệ sinh thường xuyên.....

Vậy qua các tiết khoa học đã hình thành cho các em vốn sống quý báu cho mình.
        4. Chú trọng rèn các kĩ năng cơ bản cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm

Thông qua tìm hiểu kiến thức khoa học tôi chú trọng rèn các kĩ năng cơ bản cho học sinh.
        4.1. Kĩ năng giao tiếp

       Dạy kỹ năng sống cho học sinh tiểu học không nên bỏ qua kỹ năng giao tiếp, bởi vì trẻ  cần được phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, giao tiếp bằng hình thể hay giao tiếp tùy tình huống. Điều này có tác dụng rất lớn đến việc giúp trẻ hòa nhập với mọi người.
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                               Học sinh thực hành giao tiếp với các bạn

          Để thực hiện mục đích của việc giáo dục kĩ năng tự nhận thức về bản thân, giao tiếp ứng xử thích hợp trong một số tình huống cụ thể, tôi dạy theo hình thức cá thể hóa người học. 
Ví dụ 1: Bài 14: “Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa”. 

      
Những kĩ năng cần giáo dục cho các em: Kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng giao tiếp hiệu quả.

       
Để biết được nguyên nhân và cách phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa. Tôi yêu cầu học sinh thực hiện các yêu cầu sau:

Hoạt động 1:  Tìm hiểu về một số bệnh lây qua đường tiêu hóa.

Bằng kiến thức của mình hãy kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hóa?

- Cá nhân học sinh được tự động não trong thời gian 1 phút và trả lời.

- Tôi tổ chức cho HS được tự nêu tên các bệnh lây qua đường tiêu hóa theo hiểu biết và vốn sống của học sinh.

- Tôi kết luận: Các bệnh như tiêu chảy, tả, lị,…là các bệnh lây qua đường tiêu hóa, có thể gây ra chết người nếu không được chữa kịp thời và đúng cách.

  
 Hoạt động 2: Tìm hiểu về nguyên nhân và cách phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa.

Để thực hiện được yêu cầu trên tôi tổ chức cho học sinh học thảo luận nhóm 2 để trả lời câu hỏi:

-  Quan sát tranh 1, 2 SGK và vốn sóng của bản thân nêu nguyên nhân gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hóa?

- Học sinh được tự quan sát, suy nghĩ, thảo luận với bạn để phát hiện ra kiến thức mới sau đó trả lời trước lớp.

- Từ việc HS hiểu biết được những nguyên nhân gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hóa: uống nước lã, ăn thức ăn ôi thiu, các loại thực phẩm có hóa chất không an toàn.

- Tôi tổ chức cho học sinh tự quan sát tranh 3,4,5,6 SGK trong thời gian 3 phút. Một bạn hỏi một bạn khác trả lời: Nêu cách đề phòng các bệnh lây qua đường tiêu hóa?

- Mỗi cá thể được tự đặt câu hỏi - được trả lời theo suy nghĩ của mình. Một số nhóm lên trình bày trước lớp. Các nhóm khác nhận xét.

Từ cách làm trên tôi giáo dục kỹ năng tự nhận thức và giao tiếp cho học sinh:

- Em cần làm những việc gì để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa?

- Cho học sinh được tự nêu những việc làm của mình để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa như: 

     
+ Em cần có ý thức giữ gìn vệ sinh phòng bệnh và vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện 

     
+  Ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh môi trường xung quanh.

     
+ Bỏ rác đúng nơi quy định.

     
+ Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

     
+ Không nên ăn uống ở những nơi không đảm bảo vệ sinh như vỉa hè.

     
+ Không ăn thức ăn đã bị ôi thiu, thực phẩm có hóa chất không an toàn.

 
- Các em được tự nêu những việc làm của mình trong sinh hoạt hằng ngày để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa. Đó là các em đang được làm chủ bản thân. Các em đang vận dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống của chính mình.

- Học sinh tự động não để tìm ra câu trả lời. Các em cảm thấy tự tin, khi mình tự tìm được thông tin phục vụ cho nội dung bài học. Đó là cơ hội  để các em được rèn luyện kĩ năng sống cho bản thân mình.

        
Dưới sự hướng dẫn, gợi mở của tôi, các em đã tự nhận thức về bản thân, thể hiện được tính chủ động, say mê tìm tòi, được thể hiện mình và lĩnh hội tri thức. các em có thêm vốn sống, có dược kỹ năng giao tiếp tốt với cô giáo với bạn.
           4.2. Kĩ năng hợp tác

          Kỹ năng làm việc nhóm luôn được xem là nhân tố quan trọng giúp chúng ta phát triển. Vậy nên, song song với việc dạy học sinh biết về trách nhiệm của bản thân thì tôi cũng nên dạy học sinh biết cách chia sẻ nhiệm vụ với mọi người để đạt được mục tiêu dễ dàng hơn. Điều này, sẽ giúp con xây dựng được các mối quan hệ cần thiết phục vụ cuộc sống sau này. Kĩ năng hợp tác thể hiện rõ nhất qua các hoạt động cùng làm thí nghiệm của học sinh Tiểu học. 
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                               Học sinh thảo luận nhóm tích cực
Thí nghiệm là phương pháp dạy học chủ đạo của môn Khoa học lớp 4, đặc biệt là trong nhóm kiến thức về vật chất và năng lượng. Việc làm thí nghiệm học sinh biết được vai trò của các yếu tố: nước, không khí, ánh sáng, âm thanh…đối với đời sống con người, động thực vật và sự tác động của con người tới các yếu tố đó, biết được một số biện pháp làm sạch nước, không khí…Hơn nữa cần thí nghiệm là biện pháp rất tốt để giáo dục cho học sinh  kĩ năng hợp tác. Học sinh không thể làm thí nghiệm một mình mà cần phải hợp tác với các bạn. Vì vậy để nâng cao hiệu quả phương pháp thí nghiệm và phục vụ tối ưu cho rèn kĩ năng hợp tác, tôi đã tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Xác định mục đích thí nghiệm.

Việc xác định đúng mục đích thí nghiệm là rất quan trọng, nó giúp chúng ta lựa chọn được dụng cụ thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm theo đúng dự kiến tránh những sai sót làm thí nghiệm không đạt kết quả như ý muốn. Mặt khác việc xác định đúng mục tiêu thí nghiệm chúng ta có thể thay đổi hình thức thí nghiệm mà không làm thay đổi mục tiêu của bài học. Chẳng hạn, khi tiến hành thí nghiệm để phân biệt nước sạch và nước bị ô nhiễm (Nước bị ô nhiễm – SGK Khoa học 4 trang 52), chúng ta có thể thay thí nghiệm trong sách giáo khoa bằng thí nghiệm sau: Chuẩn bị 3 bình, bên trong chứa 3 loại nước: Nước trong và sạch, nước có màu, nước có mùi hôi; bọc kín các bình. Lần một yêu cầu học sinh ngửi mùi của nước, lần 2 bỏ giấy bọc bên ngoài yêu cầu học sinh nhận xét màu của nước.

Ví dụ: Khi làm thí nghiệm để thấy vai trò của không khí đối với sự sống của con người, động thực vật (bài Không khí cần cho sự cháy – (SGK Khoa học 4 trang 72). Đây là thí nghiệm để thấy rằng nếu có đủ không khí thì động vật sẽ phát triển bình thường, thiếu không khí thì động vật sẽ chết. Vì vậy khi tiến hành thí nghiệm chúng ta cần chọn bình dự kiến phải là bình mà không khí không lọt qua và đậy kín nắp bình.

Bước 2: Vạch kết quả thí nghiệm.

Giáo viên cần liệt kê những dụng cụ thí nghiệm cần thiết và những điều kiện để tiến hành thí nghiệm đồng thời phải vạch được kế hoạch cụ thể: Cần làm gì trước, làm gì sau? Thực hiện thao tác gì lên vật nào? Quan sát dấu hiệu gì? Ở đâu? Quan sát bằng giác quan nào hoặc bằng phương tiện gì?

Nếu giáo viên vạch được kế hoạch một cách cụ thể, sát thực tế thì có thể khắc phục được tình trạng thiếu dụng cụ thí nghiệm.
Bước 3: Tiến hành thí nghiệm.

Giáo viên giới thiệu cách làm thí nghiệm, nêu ra những mâu thuẫn về nhận thức để gây hứng thú, trí tò mò của học sinh đối với thí nghiệm. Trong khi tiến hành thí nghiệm giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi dẫn dắt phù hợp với tiến trình thí nghiệm (câu hỏi trước khi làm thí nghiệm nhằm lôi cuốn sự chú ý của học sinh và yêu cầu học sinh phán đoán hiện tượng, câu hỏi trong khi làm thí nghiệm nhằm yêu cầu học sinh quan sát, nhận xét, giải thích hiện tượng; câu hỏi sau khi làm thí nghiệm nhằm yêu cầu học sinh rút ra kết luận khoa học và liên hệ thực tế). Trong bước này tôi tổ chức cho nhóm thí nghiệm. Để làm thí nghiệm thành công thì các em cần hợp tác chặt chẽ với nhau: Các em cần phân công mỗi người một việc: Học sinh chuẩn bị, sắp xếp dụng cụ; học sinh làm thí nghiệm, học sinh quan sát quan sát, học sinh ghi chép và cả nhóm cùng rút ra kết luận.
Bước 4: Tổng kết thí nghiệm và liên hệ thực tế. Đánh giá khả năng làm việc nhóm. 
Ở bước này tôi  yêu cầu học sinh nêu lại diễn biến thí nghiệm, rút ra kết luận khoa học. Học sinh nêu một số ứng dụng trong cuộc sống có liên quan đến thí nghiệm hoặc giải thích một số hiện tượng xẩy ra trong tự nhiên.

Như vậy, với việc thực hành thí nghiệm, học sinh được rèn luyện những kỹ năng hợp tác. Qua học khoa học, các em sẽ biết vận dụng kĩ năng hợp tác trong cuộc sống như: bàn bạc công việc với nhau, biết phân công nhiệm vụ cho nhau; hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung,...; tránh các hiện tượng việc của ai người nấy biết hoặc để người khác làm còn mình thì chơi.
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Học sinh làm thí nghiệm
4.3 Đặt học sinh trước những tình huống có vấn đề
Việc đặt học sinh trước những tình huống có vấn đề sẽ tạo ra những trạng thái tâm lý đòi hỏi học sinh phải tự lực suy nghĩ tìm kiếm, khám phá lý giải các tình huống để đạt được tri thức mới. Một tình huống có vấn đề được xây dựng trên ba yếu tố: Nhiệm vụ nhận thức, nhu cầu nhận thức, khả năng nhận thức của học sinh. Mỗi tình huống có vấn đề có thể diễn đạt dưới dạng một câu hỏi hoặc bài tập. Câu hỏi hay bài tập này phải tạo ra mâu thuẫn giữa kiến thức học sinh đã biết với những hiện tượng mới các em chưa biết. Từ đó nảy sinh niềm khao khát tìm hiểu các hiện tượng mới lạ đó. Quá trình phát hiện cái chưa biết trong tình huống có vấn đề là quá trình chiếm lĩnh tri thức mới. 

Sau đây là tình huống có vấn đề có thể dùng để dạy bài: Một số cách làm sạch nước (SGK Khoa học 4 trang) học sinh biết được một số cách làm sạch nước thông thường như: dùng bể đựng cát, sỏi để lọc; dùng bình lọc nước; dùng phèn chua, dùng than củi; đun sôi nước;…Những cách lọc nước trên đem lại hiệu quả như thế nào? Nước sau khi lọc tại sao lại không thể uống được ngay?

Từ tình huống trên, kiến thức học sinh đã biết là nước sau khi lọc nước đã trong hơn, sạch hơn trước song lại không thể dùng được ngay. Với việc đưa ra các câu hỏi gợi ý đã làm nảy sinh nhu cầu muốn biết nước như thế nào là nước sạch để sử dụng được.

Những tình huống có vấn đề đòi hỏi học sinh phải tìm tòi, khám phá tạo nên sự thú vị cho học sinh khi học bài. Đồng thời đòi hỏi học sinh cần vận dụng kĩ năng vốn có và  kĩ năng đã học được để tìm ra câu trả lời hợp lí nhất.
4.4. Kĩ năng xử lí tình huống

Xử lí tình huống là hình thức biểu lộ ý kiến, lý luận, tình cảm của người tham gia dựa vào tình huống cụ thể; Tùy theo tình huống được lựa chọn có thể dựng thành một câu chuyện hay một vở kịch. Một số học sinh sẽ được xử lí tình huống. Học sinh  còn lại quan sát diễn biến của vở kịch, sau đó nhận xét, trao đổi để làm sáng tỏ các ý kiến và giải pháp mà những người đóng vai đưa ra.

Phân vai xử lí tình huống là một biện pháp có nhiều ưu điểm trong việc bồi dưỡng tình cảm cho học sinh thông qua môn Khoa học. Phân vai xử lí tình huống kích thích được hứng thú của cả người tham gia đóng vai và cả người xem. Trò chơi diễn ra trong sự hồi hộp chờ đợi của bạn bè, thầy cô giáo đã tạo cho học sinh một tâm trạng đặc biệt, các em luôn cố gắng thể hiện xuất sắc vai diễn của mình. Đặc biệt, qua các vai diễn các em thể hiện được tình cảm, thái độ, thể hiện được sự sáng tạo của mình. Mặt khác, thông điệp từ các “vở diễn” không chỉ là những tri thức cần thông báo mà nó còn thu hút được sự chú ý của mọi người trước những vấn đề cụ thể về bảo vệ môi trường.

Trò chơi phân vai gồm hai loại:

- Phân vai theo kịch bản có sẵn. Học sinh chỉ đọc thuộc lời thoại và diễn lại.

- Phân vai theo chủ đề có sẵn, lời thoại và cách diễn là do học sinh tự nghĩ.

Trong hai loại trên thì loại thứ hai phát huy được sự sáng tạo của học sinh hơn vì để truyền đạt ý kiến, thể hiện tính cách nhân vật đòi hỏi người tham gia chơi phải suy nghĩ nhiều và những cái đó là của chính các em.
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Học sinh tham gia phân vai

Trò chơi phân vai được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị.

Giáo viên xác định đề tài: Đề tài được xác định dựa trên tình huống cụ thể có thực trong thực tế, các đề tài phải gần gũi với học sinh, đơn giản, dễ thực hiện.

Dự kiến thời gian, dự kiến người tham gia, chuẩn bị đồ dùng cần thiết. 

Bước 2: Tiến hành chơi.

Giáo viên giúp học sinh hiểu vấn đề, có thể giáo viên tham gia hoặc do học sinh chọn (lúc đầu nên chọn những em mạnh dạn, có khả năng sau đó lôi cuốn tất cả học sinh cùng tham gia).

Sau khi phân vai học sinh suy nghĩ cách nhập vai và diễn trước lớp. Số học sinh còn lại theo dõi để nhận xét.

Bước 3: Tổng kết và đánh giá kết quả.

Sau khi trò chơi kết thúc, giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét cách ứng xử của các nhân vật trong trong tình huống đó, nhận xét tinh thần tham gia trò chơi của các bạn. Để trò chơi thêm hấp dẫn chúng ta có thể bình chọn để tìm ra “diễn viên xuất sắc nhất”.

Ví dụ: Bài Âm thanh trong cuộc sống (SGK Khoa học 4 trang...)chúng ta có thể sử dụng trò chơi phân vai với tình huống sau:

Tình huống: Chiều chủ nhật, Nam cùng bố mẹ sang nhà Minh chơi. Trong lúc bố mẹ đang ngồi nói chuyện, hai bạn rủ nhau vào phòng chơi điện tử. Minh bảo Nam: “Chơi điện tử phải bật nhạc to mới hay cậu ạ!” Nếu là Nam, em sẽ nói gì với Minh khi đó?

Sau khi nêu tình huống, cho học sinh suy nghĩ rồi gọi hai học sinh tham gia đóng vai (học sinh nào có ý kiến khác giáo viên cho đóng lại). “Vở diễn” kết thúc, giáo viên hướng dẫn cả lớp thảo luận: Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao?

Như vậy, cùng với những câu hỏi sau trò chơi, chúng ta sẽ không chỉ biết được thái độ của các em tham gia trò chơi mà còn biết được thái độ của cả những học sinh là khán giả đối với việc bảo vệ môi trường. Từ đó để chúng ta kịp thời điều chỉnh những cách ứng xử chưa phù hợp với môi trường và khuyến khích cách ứng xử đúng đắn. 
4.5. Kĩ năng kiểm tra, đánh giá

Việc kiểm tra, đánh giá có ý nghĩa cho cả học sinh, giáo viên lẫn cả những người quan tâm đến việc dạy học. Qua đó, tôi có thể rút kinh nghiệm cho mình trong việc dạy học. Hơn nữa, việc kiểm tra, đánh giá tạo ra một động lực thúc đẩy học sinh tìm tòi, học tập. Ttôi rất quan tâm hơn đến vấn đề này. Một yêu cầu và gần như là nguyên tắc bắt buộc đó là: Đánh giá phải vô tư, khách quan và khoa học. Chúng ta cần sử dụng phối hợp nhiều phương pháp để đánh giá. Để đánh giá mức độ nhận thức của học sinh về các vấn đề môi trường, trong những giờ học, phần kiểm tra bài cũ, ngoài việc kiểm tra kiến thức, tôi luôn có những câu hỏi mang tính liên hệ, giáo dục như: Em đã làm gì để góp phần bảo vệ nguồn nước, nguồn không khí,…? Không chỉ có vậy, bài kiểm tra  định kì những câu hỏi để học sinh liên hệ thực tế cũng được đưa vào như: Em đã làm gì góp phần bảo vệ môi trường?...

Bộ sưu tập bài làm hay nhật ký là một công trình tổng hợp của học sinh có thể được sử dụng để miêu tả những nỗ lực, sự tiến bộ trong học tập hay những hành vi tốt của học sinh đối với môi trường. Sản phẩm đó cho thấy tiến bộ trong công việc của học sinh và giáo viên. 
[image: image16.jpg]M\





Học sinh thực hành kiểm tra

           IV. KẾT QUẢ  THU ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
          1. Kết quả
Bằng cách hướng dẫn kiên trì thực hiện thường xuyên và liên tục tôi tiến hành khảo sát tiếp lần 2 

Lần 2: Cuối học kì I tôi thấy tỷ lệ học sinh có kĩ năng sống đã có nhiều chuyển biến so với khảo sát lần 1. Cụ thể kết quả  như sau:

	Năm học
	Số học sinh
	Kỹ năng tự nhận  thức
	Kỹ năng giao tiếp và hợp tác
	Kỹ năng tư duy bình luận
	Kỹ năng ra quyết định & giải quyết vấn đề
	Kỹ năng làm chủ bản thân

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2022- 2023
	38
	17
	44,7
	15
	39,4
	16
	42,1
	18
	47,4
	20
	52,6


Lần 3: Giữa học kì II  với kết quả như sau:

	Năm học
	Số học sinh
	Kĩ năng tự nhận  thức
	Kĩ năng giao tiếp và hợp tác
	Kĩ năng tư duy bình luận
	Kĩ năng ra quyết định &giải quyết vấn đề70.
6
	Kỹ năng làm chủ bản thân

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2022- 2023
	38
	20
	52,6
	25
	65,7
	23
	60,5
	26
	68,4
	25
	65,7


           Qua kết quả trên cho thấy cứ kiên trì thực hiện cách làm của mình thì chất 

lượng học tập cũng như kĩ năng sống của của học sinh đã được nâng lên rõ rệt. Từ lúng túng, rụt rè không tự tin ứng xử với bạn bè và thầy cô tiến tới các em đã tự tin giao tiếp, nhận thức và ra quyết định phù hợp với một số tình huống trong học tập cũng như trong cuộc sống. 
          2. Bài học kinh nghiệm
         Trong quá trình thực hiện đề tài đem lại hiệu quả khá cao. Tôi thấy có thể áp dụng cho học sinh toàn khối.

        Qua vận dụng thực tế, bản thân tôi nhận thấy một số bài học kinh nghiệm sau:

-  Giáo viên trước hết phải yêu nghề, có ý thức trách nhiệm và tinh thần học hỏi.

-  Giáo viên cần nắm được trình độ và năng lực hoàn cảnh của từng em.

-  Giáo viên thừng xuyên nghiên cứu dự giờ đồng nghiệp, tham dự đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn.
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
          Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh chỉ thực sự có hiệu quả khi người giáo viên có tâm huyết, sự kiên nhẫn và nhất là phải đầu tư nhiều thời gian. Đồng thời giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phải đảm bảo các yếu tố giúp các em hiểu biết về thể chất và tinh thần của bản thân mình, có hành vi, thói quen ứng xử có văn hóa, hiểu biết và chấp hành pháp luật.

          Trong quá trình nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm được tiến hành trong thời gian từ đầu năm học 2022 - 2023 đến thời điểm hiện tại. Kết quả cho thấy việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn khoa học đã có tác động rất tích cực đến kết quả học tập của học sinh.

Trong mỗi giờ dạy khoa học với các biện pháp mà tôi đã trình bày ở trên, giúp chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong mỗi tiết dạy tạo được không khí sôi nổi. Tôi đã động viên kịp thời để học sinh tự tin hơn, phấn khởi hơn có hứng thú học với kết quả rèn luyện của mình. Các em mới chỉ là học sinh tiểu học nhanh nhớ, nhanh quên nên việc giáo dục kĩ năng sống cho các em phải được duy trì  thường xuyên liên tục thì hiệu quả mới cao. Chú ý giáo dục, động viên kịp thời nhất là đối tượng học sinh yếu kém. Chắc chắn rằng, học sinh được rèn kĩ năng sống một cách thường xuyên liên tục. Đến hết chương trình Tiểu học, các em đã được trang bị những kỹ năng cần thiết để tiếp tục theo học lên các cấp trên và hòa nhập với đời sống một cách tích cực. 

II.KHUYẾN NGHỊ
         1. Với các cấp lãnh đạo

- Cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục kĩ năng sống trong các trường sư phạm.
- Đầu tư tranh ảnh, đồ dùng dạy học, băng đĩa hình đầy đủ hơn, cập nhật thông tin phù hợp với từng giai đoạn.
     2. Với nhà trường

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia các hoạt động giáo dục kĩ năng sống
- Tạo điều kiện thuận lợi để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về cuộc sống, xã hội, các vấn đề và các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường,... để nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, ý kiến một cách thiết thực với các cơ quan có thẩm quyền. 

- Phối hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục: gia đình – nhà trường – xã hội để công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh được thực hiện hiệu quả hơn.
Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã sử dụng thông qua môn Khoa học để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 và đã đạt những kết quả nhất định. Rất mong sự đóng góp ý kiến của cấp lãnh đạo và các đồng nghiệp để giúp tôi tìm ra giải pháp tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Danh mục tài liệu tham khảo
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